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   TRƯỜNG TRUNG CẤP QUANG TRUNG Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

KHOA DƯỢC

Tổng số ĐVHT toàn khóa: 93

STT MSSV Họ Và Tên
Giới 

tính

Ngày Tháng 

Năm sinh

TS 
ĐVHT 

học

Đ
iể

m
 T

B
  

T
K

S
ố

 Đ
V

H
T

 t
h

i 
lạ

i

%
 S

ố
 Đ

V
H

T
 t

h
i 

lạ
i Xếp loại 

học tập TK

Điểm 
đánh 
giá 
rèn 

luyện 
TK

Xếp loại 
rèn luyện 

TK
Ghi chú Lớp

TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK

1 16DS00107 Trần Thị Kim Anh Nữ 01/11/1990 6.8 6.1 6.3 6.6 6.4 5.6 6.6 6.0 7.4 7.0 6.6 6.4 5.9 7.0 6.6 5.2 7.5 6.6 7.6 6.6 6.0 6.1 8.0 7.0 6.1 8.3 73 6.8 36 49.3 TB Khá 75 Khá Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1

2 17DS00055 Phan Thị Kim Mai Nữ 08/12/1975 9.5 8.0 6.5 9.0 6.7 7.8 8.4 9.1 7.6 10.0 8.3 6.7 6.7 5.8 7.5 6.0 7.5 7.5 8.7 9.0 8.9 6.7 8.0 7.4 8.5 8.7 64 7.6 0 0.0 Khá 90 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1

3 17DS00056 Nguyễn Thị Ngọc Phương Nữ 24/06/1996 7.5 7.2 7.9 7.4 5.1 5.6 7.6 8.9 7.3 7.2 7.7 5.1 7.2 5.9 7.5 6.5 8.8 5.5 6.1 7.4 8.7 6.4 8.0 8.3 7.9 8.7 64 7.7 12 18.8 Khá 87 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1

4 17DS00057 Lê Thị Thắm Nữ 16/09/1982 9.2 8.2 8.3 7.5 7.5 6.7 7.9 8.0 7.5 7.8 8.3 7.5 7.0 5.7 8.0 6.7 8.9 6.8 7.3 7.5 9.0 6.0 8.0 8.4 7.6 8.7 64 7.8 11 17.2 Khá 90 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1

5 17DS00067 Nguyễn Công Sơn Nam 06/12/1990 6.5 7.5 5.0 6.0 6.0 6.1 8.3 7.8 6.5 7.0 7.8 6.0 7.5 6.4 8.0 7.2 8.4 8.5 8.0 6.0 9.1 6.5 8.0 8.6 8.1 8.7 66 7.8 6 9.1 Khá 86 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1

6 17DS00058 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 30/05/1972 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 6.8 7.0 6.5 8.0 7.5 7.5 6.0 6.1 6.5 6.3 6.5 7.7 5.5 7.9 5.0 7.6 6.0 8.0 7.8 6.1 8.7 82 7.0 13 15.9 Khá 80 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

7 17DS00059 Huỳnh Thị Ngọc Liên Nữ 10/02/1990 7.0 6.3 6.0 8.0 9.0 5.3 7.4 7.3 7.6 5.7 7.7 9.0 7.2 6.9 7.0 5.5 8.5 6.7 7.1 8.0 8.3 5.8 8.0 7.4 8.2 8.7 73 7.3 0 0.0 Khá 84 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

8 17DS00069 Trần Thị Thanh Mai Nữ 20/08/1985 7.0 7.9 7.0 7.0 9.0 7.6 8.7 8.6 8.4 7.3 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 7.2 9.5 6.2 7.1 7.0 9.1 6.8 8.0 8.9 8.9 8.7 75 8.3 0 0.0 Giỏi 94 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

9 17DS00060 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ 26/06/1989 5.0 7.5 6.0 8.5 9.3 6.6 8.2 9.1 8.0 7.6 7.7 9.3 8.2 5.3 8.0 6.7 8.7 8.0 9.4 8.5 9.7 6.9 8.0 7.8 8.5 8.7 75 7.9 4 5.3 Khá 90 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

10 17DS00061 Huỳnh Trần Mỹ Trúc Nữ 26/07/1985 6.1 7.0 7.6 6.7 6.2 7.0 8.3 7.3 8.4 7.6 8.6 6.2 6.9 5.7 7.2 6.6 7.7 6.3 6.5 6.7 8.4 6.4 8.0 8.6 7.0 8.7 73 7.6 2 2.7 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

11 17DS00062 Phan Thị Thanh Trúc Nữ 15/07/1993 7.9 8.0 8.0 9.0 7.2 7.5 8.9 8.3 7.0 7.1 7.4 7.2 6.9 5.4 6.9 6.1 8.4 7.5 7.8 9.0 7.9 5.7 8.0 7.3 7.2 8.7 73 7.4 7 9.6 Khá 84 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

12 17DS00063 Thiều Thị Thanh Trúc Nữ 07/10/1993 5.0 5.0 6.8 5.7 6.6 6.7 8.3 9.3 8.0 6.4 8.3 6.6 6.9 7.0 7.9 6.9 7.8 6.3 6.9 5.7 9.0 6.0 8.0 7.7 7.0 8.7 73 7.7 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

13 16DS00108 Nguyễn Lê Phương Hà Nữ 27/10/1984 8.0 7.0 5.0 9.7 7.0 6.9 7.2 8.0 7.9 8.2 8.1 7.0 7.0 7.3 7.1 7.3 8.3 6.0 8.0 9.7 7.9 6.5 8.0 7.7 7.3 8.3 64 7.6 11 17.2 Khá 80 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBB1-15

14 17DS00008 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 26/02/1992 7.5 6.2 9.9 8.3 9.4 6.7 7.3 8.9 7.9 8.0 7.0 9.4 5.9 7.0 7.7 6.6 8.5 9.1 8.9 8.3 7.9 7.0 9.0 8.2 7.6 8.7 62 7.7 0 0.0 Khá 0 Kém Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

15 17DS00011 Châu Diệu Huy Nam 29/11/1996 9.3 8.1 7.1 9.6 8.7 7.6 7.1 9.2 6.1 8.3 8.5 8.7 5.5 6.9 7.5 5.9 7.8 5.5 8.0 9.6 7.9 7.6 9.0 6.5 6.9 9.0 64 7.5 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

16 17DS00012 Nguyễn Thị Loan HồngLan Nữ 20/06/1991 5.5 7.5 5.5 5.5 5.2 6.3 6.6 6.9 6.3 8.7 9.0 5.2 6.7 6.0 7.3 5.5 7.6 7.5 8.5 5.5 7.5 6.1 9.0 6.3 7.0 8.0 66 7.1 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

17 17DS00038 Nguyễn Minh Luân Nam 24/08/1989 9.0 7.0 5.0 6.5 10.0 6.1 7.9 8.0 6.3 7.0 5.9 10.0 5.4 5.8 7.0 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5 7.5 6.6 9.0 7.6 6.9 8.0 64 7.0 7 10.9 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

18 17DS00013 Vỏ Diểm Mi Nữ 28/02/1994 7.9 7.7 5.1 6.4 7.4 6.9 7.3 8.4 6.9 7.5 8.0 7.4 6.1 6.1 6.5 6.1 6.7 7.1 6.9 6.4 7.3 6.7 9.0 7.5 7.1 8.0 64 7.1 4 6.3 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

19 17DS00014 Biện Phan Ái Phương Nữ 24/02/1988 8.0 7.0 7.8 6.5 9.0 7.6 7.6 8.4 6.5 7.0 7.0 9.0 5.9 7.1 7.2 6.1 6.0 6.8 5.0 6.5 7.4 7.0 9.0 7.3 7.1 8.0 64 7.1 7 10.9 Khá 80 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

20 17DS00041 Nguyễn Thị Quế Nữ 10/10/1993 8.3 7.1 7.0 8.5 5.6 5.5 7.4 7.8 7.5 7.2 6.5 5.6 6.5 6.0 6.7 6.5 8.3 7.0 7.7 8.5 8.1 8.0 9.0 7.9 7.6 8.0 66 7.4 4 6.1 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

21 17DS00015 Nguyễn Lê Công Thành Nam 27/11/1995 8.0 7.0 5.5 7.3 5.9 7.5 7.8 8.0 6.7 6.5 6.0 5.9 6.1 5.8 6.7 6.1 7.2 5.0 6.5 7.3 7.1 7.0 9.0 7.4 6.9 8.0 64 7.1 4 6.3 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

22 17DS00065 Nguyễn Công Tin Nam 16/04/1988 7.6 7.6 6.4 7.2 6.2 6.7 7.5 7.8 7.2 7.6 8.0 6.2 6.7 7.0 7.4 5.7 7.7 6.7 8.0 7.2 6.9 6.9 9.0 6.8 6.9 8.0 64 7.3 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

23 17DS00016 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 06/06/1995 9.0 8.0 7.4 8.0 6.5 5.7 6.4 6.8 7.4 8.0 9.0 6.5 5.8 5.7 6.3 6.8 6.8 7.0 7.0 8.0 7.3 6.4 9.0 6.9 7.1 8.0 64 6.9 6 9.4 TB Khá 78 Khá Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

24 17DS00017 Trần Thị Xuân Trang Nữ 10/04/1992 8.0 6.1 7.2 6.9 6.0 6.3 7.5 9.0 6.8 9.0 6.0 6.0 5.8 6.7 7.6 6.5 8.8 5.1 5.5 6.9 7.9 8.1 9.0 8.1 6.3 8.0 64 7.6 7 10.9 Khá 80 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

25 17DS00018 Trần Tấn Vinh Nam 08/08/1993 8.0 7.0 7.4 6.3 8.4 6.3 7.0 8.4 7.2 5.3 5.0 8.4 5.4 5.5 7.0 6.7 6.9 7.6 7.7 6.3 7.3 6.3 9.0 7.1 6.9 9.0 66 7.1 0 0.0 Khá 85 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

26 17DS00039 Huỳnh Diễm Ngọc Trâm Nữ 11/04/1990 5.0 6.0 7.2 5.0 8.0 6.5 7.2 8.9 6.7 7.3 7.0 8.0 5.9 6.9 6.4 6.6 6.9 5.5 9.2 5.0 7.2 6.7 9.0 7.1 7.5 8.3 64 7.2 18 28.1 Khá 75 Khá Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1

27 17DS00019 Nguyễn Thị PhươngDung Nữ 17/01/1984 8.0 7.5 7.0 8.0 8.4 7.5 7.8 9.6 7.7 7.7 9.0 8.4 5.7 6.6 8.0 7.3 7.1 7.9 9.1 8.0 7.9 7.5 9.0 7.2 6.3 8.7 73 7.7 0 0.0 Khá 90 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1-15

28 17DS00020 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/08/1955 7.0 8.0 7.0 7.5 5.0 8.3 8.3 7.0 7.0 8.3 9.0 5.0 7.1 7.0 7.7 7.2 7.7 7.0 9.4 7.5 8.3 7.6 9.0 7.8 7.5 8.7 68 7.9 0 0.0 Khá 90 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1-15

LỚP: D10VBE1, D10VBB1

BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA_XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 10_LẦN 1_KHÓA THI NGÀY 09/07/2018

NGÀNH: DƯỢC SỸ TRUNG CẤP,  KHÓA: 10 - NIÊN KHÓA: 2017-2019
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29 17DS00073 Trần Thị Phương Lâm Nữ 10/04/1984 8.0 6.6 7.0 8.0 5.0 7.5 8.6 9.1 7.4 7.3 6.0 5.0 5.7 7.6 8.2 6.8 7.3 7.2 8.4 8.0 7.4 6.9 9.0 6.6 6.9 8.0 73 7.5 0 0.0 Khá 88 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1-15

30 17DS00022 Đặng Thị Vinh Nữ 15/10/1991 7.3 7.5 7.0 6.2 6.0 6.7 7.6 9.0 8.0 7.2 7.0 6.0 6.4 6.2 8.1 6.4 7.4 6.1 8.7 6.2 8.1 7.2 9.0 7.4 6.9 8.0 81 7.4 0 0.0 Khá 90 Xuất Sắc Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1-15

31 16DS00059 Nguyễn Thụy Anh Kha Nữ 06/07/1980 6.5 6.5 7.0 7.8 9.0 5.7 6.9 8.2 5.6 7.2 8.0 9.0 6.1 6.5 6.0 7.1 7.6 5.4 6.5 7.8 7.6 7.0 9.0 6.8 8.7 8.3 66 7.3 13 19.7 Khá 84 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1-15

32 17DS00021 Nguyễn Thị Thúy Nữ 18/08/1989 MH MH 7.0 6.5 7.0 6.3 7.4 9.1 8.1 6.2 8.0 7.0 5.7 6.9 7.1 6.4 7.0 7.0 6.9 6.5 8.0 5.2 9.0 7.0 7.5 8.0 75 7.2 12 16.0 Khá 80 Tốt Đủ điều kiện dự thi TN D10VBE1-15

33 17DS00078 Trịnh Quốc Việt Nam 14/01/1992 7.0 7.0 6.6 7.8 8.1 0.0 0.0 0.0 6.5 7.9 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 6.3 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 0.0 4 6.3 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D10VBB1

34 17DS00009 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 02/09/1987 8.0 8.0 6.0 6.5 7.5 6.6 0.0 0.0 7.7 6.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 0.2 4 6.3 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D10VBE1

35 17DS00010 Lương Diểm Hương Nữ 05/12/1995 5.3 8.0 6.3 5.2 5.5 7.0 5.7 8.7 5.8 6.3 7.0 5.5 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 6.4 7.0 5.2 7.9 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 66 2.4 13 19.7 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D10VBE1

36 17DS00042 Vũ Văn Quyết Nam 08/04/1989 7.0 6.4 5.5 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 6.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64 0.0 0 0.0 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D10VBE1

37 15DU00659 Phạm Vũ Phương Nam 16/02/1992 8.4 7.7 5.9 5.4 8.8 8.0 6.1 0.0 7.9 9.7 8.0 8.8 5.7 5.0 6.3 6.1 6.1 5.9 5.5 5.4 7.2 0.0 8.0 6.5 0.0 8.0 64 5.7 29 45.3Trung bình 78 Khá Không đủ đk dự thi TN D10VBE1-15

Tổng danh sách: 37 học sinh * Kết quả học tập: * Kết quả rèn luyện: * Kết quả xét điều kiện thi tốt nghiệp:

Ghi chú: XẾP LOẠI SL TL% XẾP LOẠI SL TL% XÉT ĐK DỰ THI TN SL TL%

Xếp loại kết quả học tập theo học kỳ và năm học căn cứ vào điểm TB chung học kỳ, năm học, cụ thể: Xuất sắc -  -     Xuất sắc 7       18.9   Đủ điều kiện dự thi TN 32 86.5    

- Loại Xuất sắc: Từ 9,0 đến 10 điểm - Loại TB khá: Từ 6,0 đến 6,9 điểm Giỏi 1      2.7     Tốt 21     56.8   Không đủ đk dự thi TN 5 13.5    

- Loại Khá: Từ 7,0 đến 7,9 điểm - Loại Yếu: Từ 4,0 đến 4,9 điểm Khá 29    78.4   Khá 4       10.8   TỔNG 37  100.0

- Loại Trung bình: Từ 5,0 đến 5,9 điểm - Loại Kém: Dưới 4,0 điểm TB Khá 2      5.4     TB Khá -   -    

Học sinh có điểm đạt XL giỏi trở lên bị hạ xuống một mức XL nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau: Trung bình 1      2.7     Trung bình -   -    

- Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ hoặc năm học được xếp loại kết quả học tập Yếu -  -     Yếu -   -    

- Có tổng số ĐVHT của các học phần thi lại vượt quá 10% so với tổng số ĐVHT quy định cho học kỳ, năm học Kém 4      10.8   Kém 5       13.5   

Tổng 37    100.0 Tổng 37     100.0

Tp.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2018

THƯ KÝ PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG
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